
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:               /TB-SXD Đồng Tháp, ngày      tháng 11 năm 2024 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề  

hoạt động xây dựng (ngày 30/11/2024) 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Thông  tư số 38/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí 

cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư; 

Căn cứ Thông  tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023 của Bộ Tài chính 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 

Căn cứ Thông  tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28/6/2024 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó 

khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; 

Căn cứ Quyết định số 1191/QĐ-BXD ngày 28/11/2023 của Bộ Xây 

dựng về việc ban hành Quy định về chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-HĐXCCCHN ngày 09/01/2024 của Chủ 

tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề về việc ban hành Quy chế hoạt 

động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề; 

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-SXD ngày 10/01/2024 của Sở Xây dựng 

về việc ban hành Quy chế sát hạch phục vụ xét cấp chứng chỉ hành nghề; 

Nay, Sở Xây dựng thông báo về việc tổ chức sát hạch phục vụ cấp 

chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (ngày 30/11/2024), như sau: 

1. Đối tượng tham dự sát hạch:  

Các cá nhân có tên trong danh sách đính kèm. 
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2. Sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề: 

- Việc sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện theo 

hình thức thi trắc nghiệm; 

- Hình thức thi mới:  

+ Đề sát hạch bao gồm 20 câu hỏi về kiến thức chuyên môn và 

05 câu hỏi về kiến thức pháp luật.  

+ Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút; 

+ Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm, trong đó 

điểm tối đa cho phần kiến thức chuyên môn là 80 điểm, điểm tối đa cho 

phần kiến thức pháp luật là 20 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch phần kiến 

thức pháp luật tối thiểu 16 điểm và tổng điểm từ 80 điểm trở lên mới đạt yêu 

cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề; 

- Hình thức thi pháp luật (trường hợp cá nhân được miễn sát hạch về 

kiến thức chuyên môn): 

+ Đề sát hạch bao gồm 10 câu về kiến thức pháp luật.  

+ Thời gian sát hạch tối đa là 12 phút.  

+ Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 40 điểm. Cá nhân có kết 

quả sát hạch từ 32 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ 

hành nghề. 

- Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho việc sát hạch được đăng tải trên 

trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa 

chỉ:  http://www.xaydung.gov.vn. Bộ Xây dựng đã Công bố điều chỉnh Bộ 

câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề ngày 

09/6/2021. 

- Việc sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được 

thực hiện thông qua phần mềm sát hạch tại địa chỉ: cchnxaydung.gov.vn (hướng 

dẫn sử dụng được tích hợp kèm theo phần mềm). 

3. Địa điểm, thời gian sát hạch: 

a) Địa điểm sát hạch:  Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây 

dựng (Số 60, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). 

b) Thời gian sát hạch:  ngày 30/11/2024 (thứ Bảy).  

Bắt đầu từ 7 giờ 00 phút. 

4. Một số nội dung cần lưu ý khác 

http://www.xaydung.gov.vn/
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- Cá nhân đến dự sát hạch xuất trình giấy tờ hợp pháp (có ảnh) chứng 

minh đúng với cá nhân được tham dự sát hạch. 

- Thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân trong phụ lục đính kèm thông báo 

này, nếu phát hiện có sai sót vui lòng liên hệ phòng chuyên môn để kịp thời 

điều chỉnh. 

- Đối với cá nhân không tham dự sát hạch hoặc sát hạch không đạt, nếu 

tiếp tục có nhu cầu sát hạch thì nộp hồ sơ đăng ký sát hạch phục vụ cấp chứng 

chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo Thông báo số 119/TB-SXD ngày 

15/01/2024 của Sở Xây dựng. 

Để biết thêm thông tin, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ số điện 

thoại: 02773.855.469 – 0373.183.836 (Nguyễn Thị Ngọc Thi – Chuyên 

viên) phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng – Sở Xây dựng Đồng Tháp. 

Sở Xây dựng thông báo đến các thí sinh biết thực hiện./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Hội đồng xét cấp CCHN của Sở; 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Văn phòng Sở (p/h); 

- Trung tâm Hành chính công Tỉnh (biết); 

- Website Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT, KT&VLXD. 

 

 

 

 

 

 

Trần Ngô Minh Tuấn 



4 

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN THAM GIA SÁT HẠCH (NGÀY 30/11/2024) 

(Kèm theo Thông báo số              /TB-SXD ngày        /11/2024 của Sở Xây dựng Đồng Tháp) 

STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCCD/ 

SĐT 

Trình độ chuyên 

môn 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi 

chú 
Đơn vị công tác 

1 
Phạm 

Thanh 

Phong 

17/11/1987 

087087014440 

 

0936436343 

Đại học - Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

Định giá xây dựng III 
Bổ 

sung 

Ban Quản lý dự án 

và Phát triển quỹ 

đất huyện Tam 

Nông 

Quản lý dự án xây dựng 

công trình 
III 

Bổ 

sung 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn  

III 
Bổ 

sung 

2 
Trương 

Hoàng Nhật 

Tiến 

18/8/1996 

087096008671 

 

0961963196 

Đại học - Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

Quản lý dự án xây dựng 

công trình 
III 

Cấp 

mới 

Ban Quản lý dự án 

và Phát triển quỹ 

đất thành phố Cao 

Lãnh 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (Cầu, 

đường bộ) 

III 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật 
III 

Định giá xây dựng III 

3 
Nguyễn Võ 

Minh 

Phương 

10/7/1992 

087092021304 

 

0941999280 

Đại học - Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng 
III 

Cấp 

mới 

Ban Quản lý dự án 

và Phát triển quỹ 

đất huyện Tam 

Nông 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCCD/ 

SĐT 

Trình độ chuyên 

môn 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi 

chú 
Đơn vị công tác 

4 
Đỗ Văn 

Tráng 
01/01/1983 

087083000619 

 

0989707254 

Đại học - Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng 
III 

Cấp 

mới 

Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp, Quản 

lý khai thác công 

trình thuỷ lợi và 

Nước sạch nông 

thôn tỉnh Đồng 

Tháp 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình HTKT (cấp, thoát 

nước) 

III 
Cấp 

mới 

5 
Nguyễn Thị 

Huỳnh Như 
20/01/1989 

087189017572 

 

0907135023 

Đại học - Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (cầu, 

đường bộ) III 
Cấp 

mới 

CTY TNHH Xây 

Dựng và TTNT Trí 

Dương Giám sát công tác xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật 

6 
Phạm Hồng 

Thái 
15/12/1991 

087091017571 

 

0907113001 

Đại học - Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (cầu, 

đường bộ) 

III 

Cấp 

mới 

CTY TNHH Xây 

Dựng và TTNT Trí 

Dương Giám sát công tác xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật 
III 

7 
KIM SO 

KHA 
12/02/1981 

084081004388 

 

0379012130 

Đại học - Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (cầu, 

đường bộ) 
III 

Cấp 

mới 

CTY TNHH Xây 

Dựng và TTNT Trí 

Dương Giám sát công tác xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCCD/ 

SĐT 

Trình độ chuyên 

môn 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi 

chú 
Đơn vị công tác 

8 
Huỳnh Công 

Ty 
29/4/1989 

087089003477 

 

0918789081 

Đại học - Công 

nghệ kỹ thuật công 

trình xây dựng 

(Chuyên ngành 

Xây dựng dân dụng 

- công nghiệp 

Thiết kế kết cấu công trình  II 

Gia 

hạn 

Công ty TNHH 

Xây dựng Đồng 

Tiến 

Thiết kế kết cấu xây dựng 

công trình công nghiệp (các 

loại nhà máy, trạm; cửa hàng 

xăng dầu; kho) 

III 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng 
II 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình công nghiệp (các 

loại nhà máy, trạm; cửa hàng 

xăng dầu; kho), công trình 

HTKT (cấp, thoát nước) 

III 

Định giá xây dựng II 

9 
Nguyễn Phú 

Lũ 
01/01/1983 

087083013497 

 

0916909819 

Đại học - (Công 

trình Nông thôn) 
Định giá xây dựng III 

Gia 

hạn 

Công Ty CP TV 

Đầu tư Xây dựng 

NN 

10 
Nguyễn 

Trọng Nhân 
11/12/1989 

087089018281 

 

0939961938 

Đại học - Công 

nghệ kỹ thuật điện 

- điện tử 

Thiết kế xây dựng công trình 

năng lượng (đường dây và 

trạm biến áp) 

III 
Gia 

hạn 

Công ty TNHH Thí 

Nghiệm Điện 

Seltec 

11 
Nguyễn 

Phước Lộc 
20/8/1986 

087086013295 

 

0903582286 

Cao đẳng - xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (Cầu, 

đường bộ) 

III 
cấp 

mới 
Tự do 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCCD/ 

SĐT 

Trình độ chuyên 

môn 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi 

chú 
Đơn vị công tác 

12 
Trần Huy 

Hoàng 
10/10/1990 

087090008636 

 

0989496221 

Đại học - Xây dựng 

cầu đường 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật 
III 

cấp 

mới 

Cty CP ĐT XD 

Nhơn Thành 

13 
Hồ Công 

Hiếu 
19/01/1987 

087087007306 

 

0818699349 

Đại học - Công 

nghệ kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Thiết kế kết cấu công trình  III 
cấp 

mới Công ty TNHH TV 

TK ĐT XD EPC 
Định giá xây dựng III 

cấp 

mới 

14 
Nguyễn Bá 

Tùng 
06/4/1997 

087097004769 

 

0939791052 

Đại học - Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (cầu, 

đường bộ) 

III 

cấp 

mới 

CTY TNHH Xây 

Dựng và TTNT Trí 

Dương Giám sát công tác xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật 
III 

15 
Đặng Văn 

Hợp 
01/01/1980 

087080021268 

 

0824391478 

Đại học - Công 

nghệ kỹ thuật điện 

- điện tử 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình năng lượng 

(đường dây và trạm biến áp) III 
cấp 

mới 

Công ty TNHH 

Xây Dựng Đỗ Phan 

Định giá xây dựng 

16 
Lê Hoàng 

Khánh 

Quỳnh 

16/9/1984 

087184009017 

 

0866899887 

Thạc sỹ - Quản lý 

xây dựng, đại học -  

Xây dựng dân dụng 

và công nghiệp 

Quản lý dự án II 
Gia 

hạn 

Ban QLDA ĐTXD 

công trình dân dụng 

và công nghiệp tỉnh 

Đồng Tháp 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCCD/ 

SĐT 

Trình độ chuyên 

môn 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi 

chú 
Đơn vị công tác 

17 
Phan Thanh 

Tuấn 
16/3/1992 

091092000173 

 

0971300445 

Đại học - Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp 

Định giá xây dựng III 

cấp 

mới 
Tự do 

Quản lý dự án xây dựng 

công trình 
III 

Thiết kế kết cấu công trình  III 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (cầu, 

đường bộ) 

III 

18 
Huỳnh Ngọc 

Thi 
02/9/1986 

089086021340 

 

0918996919 

Đại học - xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp 

Thiết kế điện trong công 

trình 
III 

Cấp 

mới 

Công ty TNHH TM 

DV Xây dựng Ngọc 

Khánh 

19 
Nguyễn 

Tuấn Trung 
14/9/1989 

087089000286 

 

0913749888 

Đại học - Xây dựng 

cầu đường 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình HTKT (hệ thống 

thoát nướ theo công trình 

giao thông) 

III 
Gia 

hạn 

Ban QLDA và 

PTQĐ thành phố 

Sa Đéc 

20 
Nguyễn 

Thanh 

Tuyến 

28/3/1985 

087085015171 

 

0939571800 

Đại học - Công 

nghệ kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng 
III 

Cấp 

mới 
Tự do 

Thiết kế kết cấu công trình  III 
cấp 

mới 

21 Lê Hồng Tín 17/7/1989 

087089006094 

 

0856759894 

Đại học - Công 

nghệ kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Thiết kế kết cấu công trình  III 
cấp 

mới 
Tự do 

Định giá xây dựng III 
cấp 

mới 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCCD/ 

SĐT 

Trình độ chuyên 

môn 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi 

chú 
Đơn vị công tác 

22 
Ngô Quốc 

Bảo 
01/11/1996 

087096007298 

 

0978596483 

Thạc sỹ Địa kỹ 

thuật xây dựng 

công trình 

Thiết kế kết cấu công trình  III 
cấp 

mới 
Công ty TNHH 

MTV Tư vấn xây 

dựng Lâm Nguyễn 

Đồng Tháp Khảo sát địa chất công trình III 
cấp 

mới 

23 
Lâm Anh 

Xuân 
17/01/1982 

087082010658 

 

0918170182 

Trung cấp - Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp, đại 

học - Công nghệ kỹ 

thuật công trình 

xây dựng 

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình 
II 

cấp 

mới 
Công ty TNHH 

MTV Tư vấn xây 

dựng Lâm Nguyễn 

Đồng Tháp Khảo sát địa chất công trình III 
cấp 

mới 

24 
Trần Minh 

Hiếu 
01/01/1987 

087087021412 

 

0857669090 

Cao đẳng - Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp; Đại 

học - Kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, hạ tầng 

kỹ thuật (cấp nước) 

III 
Gia 

hạn 

Công ty TNHH 

MTV Xây dựng 

thương mại dịch vụ 

Như Hiếu 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (cầu, 

đường bộ) 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn (thủy 

lợi, đê điều) 

25 
Lương Ngọc 

Trọng 
10/9/1977 

087077007746 

 

0909158257 

Đại học - Kỹ thuật 

xây dựng (Xây 

dựng dân dụng - 

công nghiệp) 

Thiết kế kết cấu công trình II 

cấp 

mới 

Công ty TNHH 

Nam Thiên Phong Giám sát công trình công tác 

xây dựng công trình dân 

dụng và công nghiệp 

III 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCCD/ 

SĐT 

Trình độ chuyên 

môn 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi 

chú 
Đơn vị công tác 

Khảo sát địa hình II 

Thiết kế cấp, thoát nước 

trong công trình 
III 

Định giá xây dựng II 

26 
Nguyễn 

Thanh Hiệp 
12/02/1989 

086089011444 

 

0939102359 

Đại học - Công 

nghệ kỹ thuật Công 

trình xây dựng 

Quản lý dự án xây dựng 

công trình 
III 

Cấp 

mới 

Công Ty TNHH 

TVTK MTV Tiến 

Đạt Châu Thành 

27 
Võ Minh 

Chánh 
01/9/1992 

089092023601 

 

0707889990 

Đại học - Kinh tế 

xây dựng 
Định giá xây dựng III 

Cấp 

mới 

Cty cp ĐT XD 

Nhơn Thành 

28 
Thái Thanh 

Duy 
28/11/1999 

087099014094 

 

0939350670 

Đại học-Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

Khảo sát địa hình III 
Cấp 

mới 

Trung tâm tư vấn 

Khoa học kỹ thuật 

và Công nghệ giao 

thông Đồng Tháp 
Định giá xây dựng III 

29 
Lê Minh 

Châu 
07/5/1997 

087097001049 

 

0325650077 

Đại học - Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

(Xây dựng cầu, 

đường bộ) 

Khảo sát địa hình III 
Cấp 

mới 

Công ty cổ phần tư 

vấn thiết kế Cầu 

Đường - Đồng 

Tháp Định giá xây dựng III 

30 
Nguyễn 

Hồng Thạch 
06/5/1995 

087095014750 

 

0916272531 

Đại học - Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng (Xây dựng 

cầu, đường bộ) 

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông (đường) 
III 

Cấp 

mới 

Công ty TNHH Tư 

vấn thiết kế & 

Kiểm định công 

trình xây dựng 

Trung Tín 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCCD/ 

SĐT 

Trình độ chuyên 

môn 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi 

chú 
Đơn vị công tác 

31 
Nguyễn 

Hồng Dương 
19/11/1977 

087077012796 

 

0918716278 

Đại học - Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp 

III 

Cấp 

mới 

Công ty TNHH tư 

vấn thiết kế Quốc 

Thắng Đồng Tháp 
Định giá xây dựng III 

32 
Huỳnh 

Quang Đáng 
11/7/1994 

087094003970 

 

0981477794 

Đại học - Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp 

III 
Cấp 

mới 

Ban Quản lý dự án 

và Phát triển quỹ 

đất huyện Tam 

Nông 

33 
Trần Hữu 

Tín 
16/02/1991 

087091012354 

 

0903111700 

Đại học - Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Định giá xây dựng III 
bổ 

sung 

Ban Quản lý dự án 

và Phát triển quỹ 

đất huyện Tam 

Nông 

34 
Trương 

Hoàng Dũng 
11/5/1981 

087081017058 

 

0939005789 

Đại học - Kinh tế 

xây dựng, trung 

cấp xây dựng dân 

dụng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, công 

trình hạ tầng kỹ thuật  (cấp, 

thoát nước) 

III 
Gia 

hạn CTY TNHH MTV 

XD Hoàng Khang 

Phát 

Định giá xây dựng III 
Cấp 

mới 

35 
Đào Văn 

Rum 
12/02/1982 

087082014143 

 

0918032119 

Đại học - Công 

nghệ kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Định giá xây dựng III 
Cấp 

mới 

CTY TNHH TV 

XD Pytago 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCCD/ 

SĐT 

Trình độ chuyên 

môn 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi 

chú 
Đơn vị công tác 

36 
Lương 

Thanh 

Phong 

14/10/1970 

087070015601 

 

0913698142 

Đại học xây dựng 

Thiết kế kết cấu công trình II 
Cấp 

mới 

Công ty Cổ phần tư 

vấn TK XD Đồng 

Tháp 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp 

II 
Gia 

hạn 

Khảo sát địa hình III 
Gia 

hạn 

Định giá xây dựng II 
Gia 

hạn 

37 
Lê Hữu 

Nghĩa 
30/10/1990 

087090019992 

 

0979317526 

Đại học - Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng (Xây dựng 

cầu, đường) 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 
III 

Cấp 

mới 

Công ty TNHH 

MTV XD Hưng 

Long Đồng Tháp Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (cầu, 

đường bộ) 

38 
Nguyễn 

Nhựt Tân 
08/10/1991 

087091007915 

 

918389904 

Đại học-Công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng (Xây 

dựng dân dụng-

công nghiệp) 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp 

III 
Cấp 

mới 
Tự do 

39 
Nguyễn 

Thanh Tình 
04/10/1978 

087078016279 

 

0913111860 

Đại học - Kỹ thuật 

Công trình xây 

dựng 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình 
III 

Cấp 

mới 

CTY CP Xây lắp & 

VLXD Đồng Tháp 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCCD/ 

SĐT 

Trình độ chuyên 

môn 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi 

chú 
Đơn vị công tác 

40 
Hồ Trần 

Nhật Thái 
01/5/1994 

087094018036 

 

0376487848 

Đại học - Kỹ thuật 

xây dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng 
III 

Cấp 

mới 

Công ty TNHH 

MTV Thanh Niên 

Đồng Tháp Định giá xây dựng III 

41 
Trần Hưng 

Thạnh 
18/3/1991 

087091020770 

 

0976500110 

Đại học - Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình dân dụng và 

công nghiệp 

Giám sát xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp 

III 
Cấp 

mới 

Công ty TNHH 

Thiết kế Xây dựng 

Hướng Dương 

Đồng Tháp Thiết kế kết cấu công trình  III 

42 
Đào Hoàng 

Nhựt 
22/7/1988 

087088009808 

 

0949493468 

Cao đẵng - Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng 
III 

Cấp 

mới 
Tự do 

43 Võ Văn Tón 27/02/1990 

087090016188 

 

0705700075 

Đại học - Kỹ  

thuật công trình 

xây dựng (cầu  

đường) 

Giám sát công tác xây  

dựng công trình giao  

thông (đường bộ) 

II 
Gia 

hạn 
Công ty TNHH  

MTV TM - DV  

xây dựng  

Cửu Long 

Giám sát công tác xây  

dựng công trình giao  

thông (cầu bộ) 

III 
Gia 

hạn 

44 
Lê Minh 

Thiện 
22/9/1985 

087085014103 

 

0946409907 

Đại học - Công 

nghệ kỹ thuật Điện-

Điện tử 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình năng lượng 

(đường dây và trạm biến áp) 

III 
Gia 

hạn 

Công ty Điện lực 

Đồng Tháp 

45 
Nguyễn 

Tường Linh 
25/12/1985 

087085023859 

 

0966202379 

Đại học - Hệ thống 

điện 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình năng lượng 

(đường dây và trạm biến áp) 

III 
Gia 

hạn 

Công ty Điện lực 

Đồng Tháp 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCCD/ 

SĐT 

Trình độ chuyên 

môn 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi 

chú 
Đơn vị công tác 

46 
Văn Công 

Hoàng 
25/12/1985 

82086012721 

 

0919333488 

Đại học - Điện, 

Điện tử 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình năng lượng 

(đường dây và trạm biến áp) 

III 
Gia 

hạn 

Công ty Điện lực 

Đồng Tháp 

47 
Lưu Tấn 

Toàn 
01/11/1982 

087082009845 

 

0888909688 

Đại học - Hệ thống 

điện 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình năng lượng 

(đường dây và trạm biến áp) 

III 
Gia 

hạn 

Công ty Điện lực 

Đồng Tháp 

48 
Lâm Văn 

Nhu 
18/5/1991 

087091003315 

 

0939800469 

Đại học - Điện, 

Điện tử 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình năng lượng 

(đường dây và trạm biến áp) 

III 
Gia 

hạn 

Công ty Điện lực 

Đồng Tháp 

49 
Võ Công 

Trường 
10/4/1979 

087079019646 

 

0913222097 

Đại học -Công 

nghệ Kỹ thuật điện 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình năng lượng 

(đường dây và trạm biến áp) 

III 
Gia 

hạn 

Công ty Điện lực 

Đồng Tháp 

50 
Hà Thị 

Thùy Linh 
22/3/1989 

087189018411 

 

0963857618 

Đại học - kỹ thuật 

công trình 

Định giá xây dựng II 
Cấp 

mới 
Công ty TNHH 

MTV Khảo sát tư 

vấn thiết kế và 

Xây Dựng PVBP 
Thiết kế cấp, thoát nước 

trong công trình 
III 

Cấp 

mới 

51 
Phan Đăng 

Khoa 
29/9/1998 

089098007195 

 

0789684168 

Đại học - Vật liệu 

xây dựng 

Thiết kế kết cấu công trình  III 
cấp 

mới 

Công ty TNHH TV 

TK ĐT XD EPC 
Định giá xây dựng II 

52 
Hồ Duy 

Linh 
05/10/1968 

087068001279 

 

0963858087 

Đại học-Công nghệ 

kỹ thuật điện-điện 

tử 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình năng lượng 

(đường dây và trạm biến áp) 

III 
Gia 

hạn 

Công ty Điện lực 

Đồng Tháp 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCCD/ 

SĐT 

Trình độ chuyên 

môn 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi 

chú 
Đơn vị công tác 

53 
Nguyễn 

Thanh Tân 
01/'01/1985 

087085019266 

 

0975752000 

Đại học - Kỹ Thuật 

điện 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình năng lượng 

(đường dây và trạm biến áp) 

III 
Gia 

hạn 

Công ty Điện lực 

Đồng Tháp 

54 
Phạm Văn 

Hòa 
11/5/1980 

087080022104 

 

0963444606 

Đại học - Kỹ thuật 

điện 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình năng lượng 

(đường dây và trạm biến áp) 

III 
Gia 

hạn 

Công ty Điện lực 

Đồng Tháp 

55 
Lê Nguyễn 

Minh Nhân 
16/9/1981 

089081010170 

 

0968909079 

Đại học - Kỹ Thuật 

điện 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình năng lượng 

(đường dây và trạm biến áp) 

III 
Gia 

hạn 

Công ty Điện lực 

Đồng Tháp 

56 
Nguyễn Văn 

Ngư 
28/8/1981 

087081006441 

 

0988115119 

Đại học - Xây dựng 

cầu đường 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (cầu, 

đường bộ) 

III 
cấp 

mới 

Công ty TNHH 

MTV Tài Thiên 

57 
Nguyễn Tấn 

Vinh 
29/12/1997 

081097007194 

 

0888224124 

Đại học - Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp 

Định giá xây dựng III 
cấp 

mới 

Công ty TNHH 

MTV Khảo sát tư 

vấn thiết kế và 

Xây Dựng PVBP 
Thiết kế cấp, thoát nước 

trong công trình 
III 

58 Hà Văn Thơ 26/3/1984 

087084016991 

 

0989731797 

Đại học - Kỹ thuật 

điện và điện tử 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình năng lượng 

(đường dây và trạm biến áp) 

III 
Gia 

hạn 

Công ty Điện lực 

Đồng Tháp 

59 
Phạm Minh 

Thành 
01/11/1977 

087077000668 

 

0963700999 

Đại học- Hệ thống 

điện 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình năng lượng 

(đường dây và trạm biến áp) 

III 
Gia 

hạn 

Công ty Điện lực 

Đồng Tháp 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
CMND/CCCD/ 

SĐT 

Trình độ chuyên 

môn 
Lĩnh vực sát hạch 

Hạng 

sát 

hạch 

Ghi 

chú 
Đơn vị công tác 

60 
Đặng Hoàng 

Minh 
30/11/1979 

087079015739 

 

0966699936 

Đại học - Hệ thống 

điện 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình năng lượng 

(đường dây và trạm biến áp) 

III 
Gia 

hạn 

Công ty Điện lực 

Đồng Tháp 

61 
Nguyễn Hữu 

Phú 
23/9/1984 

087084019390 

 

0966994442 

Đại học - Hệ thống 

điện 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình năng lượng 

(đường dây và trạm biến áp) 

III 
Gia 

hạn 

Công ty Điện lực 

Đồng Tháp 

62 
Nguyễn 

Hoài Ân 
11/6/1984 

087084012679 

 

0869114559 

Đại học - Hệ thống 

điện 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình năng lượng 

(đường dây và trạm biến áp) 

III 
Gia 

hạn 

Công ty Điện lực 

Đồng Tháp 
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